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DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA 

KHÓA ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG B2 NGÀY 23/12/2024 

STT HỌ & TÊN NGÀY SINH SỐ CCCD KHÓA 

1 Đào Tuấn Anh 09/04/1996 001096018752 B2K358 

2 Lê Ngọc Anh 21/07/1987 030187000813 B2K358 

3 Nguyễn Đức Tuấn Anh 18/09/2003 022203000202 B2K358 

4 Nguyễn Hà Anh 08/05/2006 001306065713 B2K358 

5 Nguyễn Nam Anh 20/06/2004 001204003029 B2K358 

6 Nguyễn Tiến Anh 30/09/2004 038204005736 B2K358 

7 Phạm Trung Anh 02/06/1994 035094005695 B2K358 

8 Vũ Đức Tuấn Anh 16/06/2002 034202009152 B2K358 

9 Hoàng Ngọc Ánh 30/03/1995 037095004335 B2K358 

10 Trần Thanh Bính 06/01/1976 034076010255 B2K358 

11 Nguyễn Đức Bình 07/12/2001 001201019754 B2K358 

12 Đào Ngọc Linh Chi 25/08/2005 001305014417 B2K358 

13 Nguyễn Vũ Chính 19/04/1998 036098006635 B2K358 

14 Nguyễn Đắc Công 06/03/1990 030090003161 B2K358 

15 Nguyễn Văn Cương 03/05/1994 038094017187 B2K358 

16 Lê Đình Cường 18/07/1980 034080004953 B2K358 

17 Lê Quốc Cường 19/11/1989 001089025595 B2K358 

18 Nguyễn Xuân Đại 24/02/1996 001096018538 B2K358 

19 Trần Phạm Hà Đăng 20/01/2006 001206001549 B2K358 

20 Lê Thành Đạt 17/11/2001 001201022078 B2K358 



21 Phạm Tuấn Đạt 30/08/1999 001099005717 B2K358 

22 Vũ Thành Đạt 27/08/2003 034203010876 B2K358 

23 Vũ Tuấn Đạt 06/08/2003 001203024363 B2K358 

24 Phạm Minh Đức 16/03/1999 035099003197 B2K358 

25 Phạm Văn Đức 20/08/2001 001201003053 B2K358 

26 Trần Văn Đức 05/02/2000 001200026647 B2K358 

27 Nguyễn An Dung 20/05/1993 022193012859 B2K358 

28 Lê Tiến Dũng 17/07/1988 001088015384 B2K358 

29 Lê Trí Dũng 26/10/2002 001202024832 B2K358 

30 Nguyễn Hữu Dũng 10/03/1979 001079047313 B2K358 

31 Nguyễn Xuân Dũng 25/07/1999 001099022932 B2K358 

32 Phạm Vũ Dũng 24/10/1982 001082042091 B2K358 

33 Thái Tiến Dũng 13/03/1996 040096027319 B2K358 

34 Bùi Viết Duy 26/09/2005 001205014406 B2K358 

35 Lê Đức Duy 26/08/1995 017095002388 B2K358 

36 Lê Văn Giang 20/07/1997 017097008791 B2K358 

37 Hoàng Việt Hà 26/11/2003 001203024046 B2K358 

38 Lê Ngọc Hà 23/09/1981 038081001770 B2K358 

39 Nguyễn Xuân Hà 26/09/1991 001091037336 B2K358 

40 Khuất Ngân Hạnh 19/04/2001 001301000672 B2K358 

41 Nguyễn Thị Hiên 02/03/1987 001187043426 B2K358 

42 Nguyễn Xuân Hiệp 07/06/2004 034204009119 B2K358 

43 Nguyễn Xuân Hiếu 16/09/2001 001201015599 B2K358 

44 Trần Thị Hoa 05/09/1994 025194003220 B2K358 

45 Nguyễn Minh Hùng 11/06/2001 031201000192 B2K358 



46 Nguyễn Duy Hưng 22/07/1997 001097007485 B2K358 

47 Đặng Văn Huy 24/10/1999 001099015556 B2K358 

48 Lê Nguyễn Anh Huy 02/01/2006 038206000640 B2K358 

49 Nguyễn Thế Hà Huy 03/08/2004 001204003004 B2K358 

50 Trần Quốc Huy 14/03/1998 035098008424 B2K358 

51 Nguyễn Ngọc Huyền 28/01/2006 001306023633 B2K358 

52 Trần Việt Khôi 25/06/2002 001202012034 B2K358 

53 Ngụy Thị Lam 31/08/2003 024303000693 B2K358 

54 Bùi Phương Lan 31/03/1979 001179034657 B2K358 

55 Ngô Gia Linh 09/09/2003 001203035061 B2K358 

56 Nguyễn Vương Linh 15/02/1991 001091008960 B2K358 

57 Tưởng Phi Lợi 15/10/2006 001206024185 B2K358 

58 Nguyễn Đức Long 23/09/1994 036094008786 B2K358 

59 Nguyễn Hồng Long 24/02/1998 035098011527 B2K358 

60 Nguyễn Việt Long 09/02/1999 011099003509 B2K358 

61 Trần Luân 09/02/2005 011205001750 B2K358 

62 Vũ Ngọc Mai 19/04/2004 066304014727 B2K358 

63 Bùi Đức Mạnh 10/07/2000 001200040039 B2K358 

64 Mai Đắc Mạnh 05/05/2005 001205001835 B2K358 

65 Đàm Phúc Minh 25/08/2005 026205000460 B2K358 

66 Dương Văn Minh 06/10/1999 034099014341 B2K358 

67 Lê Trần Ngọc Minh 13/07/2001 001201002389 B2K358 

68 Nguyễn Công Minh 24/09/2000 036200003253 B2K358 

69 Lê Nguyễn Hoàng Mỹ 05/08/2003 079303022726 B2K358 

70 Nguyễn Đặng Phương 
Nam 06/11/2001 068201000093 B2K358 



71 Nguyễn Tiến Nam 12/01/1977 034077002387 B2K358 

72 Đào Ngọc Nghiệp 15/06/1994 035094000908 B2K358 

73 Nguyễn Công Nhất 02/09/1995 001095036808 B2K358 

74 Vũ Đình Nhất 19/11/2004 038204026874 B2K358 

75 Lê Thanh Phong 24/10/1985 042085000132 B2K358 

76 Nguyễn Tài Phong 13/06/2005 001205006625 B2K358 

77 Nguyễn Mạnh Quân 28/04/2002 001202015618 B2K358 

78 Đặng Minh Quang 05/12/1999 011099007170 B2K358 

79 Nguyễn Ngọc Quang 01/09/1994 001094029165 B2K358 

80 Vũ Nam Quang 20/12/2006 001206015883 B2K358 

81 Vũ Tài Quang 08/03/1984 038084000818 B2K358 

82 Nguyễn Gia Siêu 06/04/1996 034096000772 B2K358 

83 Hoàng Anh Sơn 10/07/2002 001202033592 B2K358 

84 Nguyễn Hoàng Sơn 01/01/2004 001204029532 B2K358 

85 Vũ Văn Tất 20/08/1997 036097006512 B2K358 

86 Lê Cao Thái 16/06/2004 001204025839 B2K358 

87 Đinh Đức Thắng 12/02/2001 036201011112 B2K358 

88 Nguyễn Thắng 02/09/1984 040293100 B2K358 

89 Nguyễn Quang Thắng 19/08/2005 001205025507 B2K358 

90 Vũ Thị Thanh 13/08/1986 035186002521 B2K358 

91 Vũ Văn Thanh 08/02/1985 037085000847 B2K358 

92 Đỗ Trần Thành 25/10/1999 025099000033 B2K358 

93 Đồng Khánh Thành 22/06/1998 030098014296 B2K358 

94 Nguyễn Chí Thành 16/05/1998 001098028876 B2K358 

95 Nguyễn Thị Thảnh 26/06/1966 024166013946 B2K358 



96 Đỗ Tiến Thuận 07/12/2004 001204009171 B2K358 

97 Nguyễn Kim Tiến 18/08/2004 001204017080 B2K358 

98 Nguyễn Viết Tiến 12/09/2003 036203006875 B2K358 

99 Ngô Kiều Trang 22/08/2006 001306014524 B2K358 

100 Nguyễn Hà Trang 12/12/2006 001306014532 B2K358 

101 Lê Đình Tú 03/09/1995 001095041786 B2K358 

102 Trần Quốc Tú 25/12/1991 001091019802 B2K358 

103 Đỗ Mạnh Tuấn 16/10/1999 036099010824 B2K358 

104 Đào Nguyên Tùng 25/06/1997 001097033993 B2K358 

105 Hoàng Minh Tùng 13/01/2006 001206017252 B2K358 

106 Doãn Quốc Tường 19/10/2005 038205013969 B2K358 

107 Nguyễn Văn Việt 03/03/1998 001098004895 B2K358 

108 Phan Văn Việt 25/05/1982 001082005892 B2K358 

109 Hoàng Gia Vinh 27/08/2003 001203006852 B2K358 

110 Nguyễn Công Vinh 20/01/2004 001204030741 B2K358 

111 Nguyễn Văn Vọng 20/02/2002 034202001346 B2K358 

112 Kiều Quang Vũ 08/03/1997 001097008948 B2K358 

 

(Danh sách bao gồm: 112 học viên) 

Ghi chú: Học viên có thông tin phản hồi, xin vui lòng liên hệ Đ/c Trà Mi – 0913025649./. 

 

 


